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I. Mở đầu

Muốn nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì cần nâng cao chất lượng nghiên cứu của SV, mà trước hết là nâng cao ý thức tự giác của các em. Người dạy cần định hướng cho sinh viên nội dung tự nghiên cứu một cách khoa học. Bên cạnh đó, việc xác định nội dung tự nghiên cứu một cách rõ ràng, khoa học có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả học tập của sinh viên. Việc hình thành kỹ năng tự nghiên cứu, phương pháp hệ thống hóa tài liệu học tập và tài liệu tham khảo để giúp các em tự nghiên cứu là vô cùng quan trọng. Nó không chỉ giúp các em chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, mà còn giúp người dạy hướng việc dạy theo phương thức lấy sinh viên làm trung tâm được dễ dàng và hiệu quả hơn.
Việc chuyển đổi sang dạy tín chỉ đã tạo ra nhiều áp lực cũng như thách thức cho người dạy lẫn người học. Sinh viên sẽ giảm thời gian học tập trên lớp và tăng thời gian tự học và nghiên cứu ngoài lớp. Tuy nhiên, để giúp các em có định hướng đúng đắn nhằm phát triển các kỹ năng tốt nhất có thể, giáo viên cần phải đưa ra những hình thức tương tác giữa thầy và trò một cách phù hợp. Qua bài viết này, tác giả đề xuất việc sử dụng portfolio (tạm dịch là Bộ sưu tập tài liệu học (BSTTLH)) cho việc phát triển năng lực tự rèn luyện và tự đánh giá kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất ở Trường ĐH Nha Trang. 
II. Nội dung
1. Thế nào là một BSTTLH?
BSTTLH chỉ đơn giản là một bản ghi hữu hình những gì đã làm. BSTTLH là một bộ sưu tập có mục đích các kết quả học tập, tiến dộ và thành tích của một nguời học theo thời gian. 
2. Tại sao chúng ta cần BSTTLH cho giảng dạy ngoại ngữ?
Trong giảng dạy ngoại ngữ, bộ sưu tập tài liệu học đuợc sử dụng như một công cụ linh động, thực chứng để phát triển kỹ năng và nhận thức cho nguời học qua quá trình liên tục phản ánh và phân tích việc học của mình. Một mặt, nguời học có duợc thông tin và kiến thức từ các chủ dề trong môn học; mặt khác họ tiếp thu và phát triển kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng nhận thức, chẳng hạn như giải quyết vấn đề và tư duy phê phán. Nhờ vào chức năng phản ánh, bộ suu tập tài liệu học có thể tạo đuợc mối liên kết giữa lý thuyết ngôn ngữ và kỹ năng thực hành ngôn ngữ.
3. Bản chất của BSTTLH:

Ðiểm mấu chốt của một BSTTLH là các ví dụ về thành quả học tập đuợc nguời học lựa chọn cẩn thận theo một tiêu chí hoặc giá trị mà họ nhận ra, phản ánh và đánh giá. Những phần đuợc lựa chọn trong bộ suu tập tài liệu học phụ thuộc vào khả năng sáng tạo, ứng dụng kinh nghiệm trong quá khứ, chiều sâu tự phản ánh của nguời học và mục đích của bộ sưu tập. Ðiều quan trọng là một BSTTLH không chỉ là một tập hợp các mục trong một khóa học, mà nó thể hiện đuợc sự phản ánh của nguời học đối với những mục này và chứng tỏ khả năng cũng như tiến trình học tập của nguời học. Ðiều này sẽ khuyến khích nguời học trở nên chọn lọc và có ý thức tự quản lý các bằng chứng về sự tiến bộ và kết quả học tập của mình
BSTTLH giúp đánh giá và phát huy tu duy phê phán và khuyến khích nguời học chịu trách nhiệm về việc học của chính mình. Một khía cạnh quan trọng của BSTTLH là nó có thể đuợc xem như một tiêu điểm cho các cuộc thảo luận giữa nguời học và giáo viên, qua đó giáo viên tạo điều kiện cho nguời học phát triển sự phản ánh và tự đánh giá. Thông qua quá trình phản ánh, nguời học có thể xác định những lỗ hổng trong kiến thức và/hoặc kỹ năng của mình, cũng như khẳng định đuợc thế mạnh, kỹ năng và kiến thức mình đã đạt đuợc. 
4. Áp dụng BSTTLH kỹ năng Đọc hiểu 
Tác giả sử dụng hình thức này cho việc giảng dạy Đọc hiểu ở sinh viên chuyên ngữ năm nhất (lớp 54TA2) trường ĐH NT. Phương pháp được tiến hành như sau:

- Sau mỗi tuần (1 buổi học/tuần), giáo viên yêu cầu sinh viên tự tìm các bài khóa có độ dài, nội dung và độ khó phù hợp (ở cấp độ từ A1 đến A2 của CEFR). Các em có thể tìm trong các sách, báo, tạp chí và trên Internet. Sinh viên đọc các bài khóa, tóm tắt chúng và tự đặt các câu hỏi phù hợp liên quan đến bài khóa và có dạng tương tự như trong giáo trình học (lập danh mục từ mới, trả lời câu hỏi, điền từ, tìm từ đồng nghĩa, phản nghĩa, chọn câu thích hợp, v.v…). 
- Các bài khóa phải được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, ví dụ: trích dẫn tên sách, tác giả, trình độ, số trang; hoặc tên tờ báo/tạp chí, tên bài báo, số phát hành; đường dẫn Internet, ngày truy cập. Từ đó, giáo viên chủ động theo dõi và kiểm tra việc thực hiện của sinh viên, đồng thời đảm bảo rằng sinh viên chọn bài báo từ nguồn gốc phù hợp và đáng tin cậy.
- Sinh viên gửi bằng email cho giáo viên các bài khóa và nội dung kèm theo (tóm tắt, câu hỏi và trả lời). Sau đó, giáo viên góp ý hoặc bằng email trực tiếp, hoặc tại lớp học vào buổi tiếp theo.

- Hình thức này sẽ được tính vào % điểm kiểm tra (20%) do giáo viên đưa ra từ đầu năm học. Nếu em nào không gửi đủ hoặc không làm đúng theo yêu cầu thì sẽ bị trừ điểm.

5. Đánh giá kết quả ban đầu
Do tác giả áp dụng hình thức này trong 1 năm học (2 học kỳ), nên qua 1 học kỳ, sự tiến bộ của các em vẫn chưa hoàn toàn rõ nét. Nguyên nhân có thể là do các em cần một vài tuần để ổn định tâm lý và làm quen với môi trường cũng như phương pháp học tập mới. Tuy vậy, có thể nhận thấy rõ những tín hiệu tích cực ban đầu là: 
· Các em đã bắt đầu chủ động hơn trong việc tự tìm tài liệu rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho bản thân.

· Các em quen dần với việc xác định bài đọc hiểu phù hợp về nội dung và trình độ.

· Các em nắm được cấu trúc các dạng câu hỏi thông thường của một bài đọc hiểu.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận rằng việc sử dụng BSTTLH có những khó khăn nhất định. Với quy mô lớp học hơn 50 sinh viên, giáo viên sẽ phải mất rất nhiều thời gian để theo dõi và kiểm tra việc thực hiện của các em. Rõ ràng, đối với các em năm nhất mới vào trường, động cơ học tập và ý thức tự học vẫn rất thấp và chưa rõ ràng. Do đó, giáo viên phải luôn nhắc nhở, động viên, góp ý và đánh giá công việc các em thường xuyên. Ngoài ra, thị trường sách, báo, tạp chí rất đa dạng cộng với nguồn tài liệu vô vàn trên Internet sẽ làm các em khó xác định những bài đọc phù hợp về nội dung lẫn trình độ.
6. Kế hoạch và định hướng cho học kỳ 2 
Dựa trên những khó khăn của việc sử dụng BSTTLH, tác giả có 1 vài đề xuất và điều chỉnh cho học kỳ tiếp theo như sau:
· Giáo viên có thể chia lớp thành các nhóm từ 2 đến 3 em. 

· Hàng tuần, gv có thể yêu cầu các nhóm trao đổi chéo BSTTLH để nhận xét, đánh giá và góp ý. Những góp ý, đánh giá sẽ được gửi lại bằng email cho giáo viên để giáo viên điều chỉnh hay can thiệp, giải quyết bất kỳ khó khăn một cách kịp thời.
· Giáo viên có thể gợi ý cho các em những trang web phù hợp về nội dung và trình độ để định hướng lúc ban đầu. 
III. Kết luận 
Rõ ràng, việc sử dụng BSTTLH rất cần thiết không chỉ cho việc phát triển kỹ năng đọc hiểu mà cho việc phát triển năng lực ngoại ngữ nói chung của người học. Phương pháp này vừa tăng thời gian và luyện tập ngoài giờ lên lớp, vừa rèn luyện tính tự giác học tập, tự rèn luyện, tự đánh giá bản thân, và tự đánh giá tài liệu học tập. 
Việc sử dụng BSTTLH vào dạy học ngoại ngữ không còn xa lạ trong các trường đại học ở Việt Nam. Tuy vậy, tùy theo đặc thù của sinh viên (trình độ, lứa tuổi, động cơ, mục đích) cũng như những yếu tố khác liên quan (cơ sở vật chất, quy mô lớp học) mà mỗi giáo viên có những hình thức áp dụng riêng biệt cho những lớp học của mình và cần điều chỉnh thường xuyên để đạt hiệu quả cao nhất.
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